ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 VẬT LÝ NGUYÊN TỬ

1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Trịnh Đình Chiến
- Chức danh, học hàm, học vị: giảng viên chính, tiến sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: bộ môn quang học lượng tử, khoa vật lý

- Địa chỉ liên hệ: Tel: 04. 8311186 (nr); 04.558.0434 (cq); DĐ: 0988. 096416
- e-mail: trinhdinhchienhnu@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Laser xung cực ngắn

+ Thông tin quang

2. Thông tin về môn học:

- Tên môn học: Vật lý nguyên tử

- Mã môn học




:

- Số tín chỉ





: 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
: 
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp


: 30
+ Làm bài tập trên lớp



: 10
+ Thảo luận trên lớp




: 2

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm

: 

+ Thực tập thực tế ngoài trường


:
+ Tự học





: 3

- Đơn vị phụ trách môn học:
+ Bộ môn: quang lượng tử






+ Khoa vật lý

- Môn học tiên quyết: quang học và [20 - 25]

- Môn học kế tiếp: hạt nhân

3. Mục tiêu của môn học

- Mục tiêu về kiến thức: nắm được sự phát triển của lý thuyết về cấu trúc nguyên tử từ mẫu đơn giản của rutherford, mẫu bohr đến mẫu cơ học lượng tử của nguyên tử. hiểu được quy luật sắp xếp điện tử trong nguyên tử, nguồn gốc của phổ nguyên tử có một và nhiều điện tử hoá trị cũng như sự tương tác của nó với trường lực và với bức xạ bên ngoài.
4. Tóm tắt nội dung môn học:

Trình bày các thành phần cấu tạo của nguyên tử, các lý thuyết về cấu trúc nguyên tử mẫu rutherford, mẫu bohr đến mẫu cơ học lượng tử của nguyên tử, các trạng thái dừng và sự sắp xếp điện tử trong nguyên tử. sự bức xạ của nguyên tử cũng như sự tương tác của nó với trường lực và với bức xạ bên ngoài.

5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: Điện tử, điện tích và khối lượng của nó

1.1. Điện tích của điện tử

1.1.1. Xác định điện tích điện tử bằng thí nghiệm faraday

1.1.2. Đo điện tích điện tử bằng thí nghiệm millikan

1.2. Khối lượng của điện tử

1.2.1. Phương trình chuyển động của điện tử trong điện từ trường

1.2.2. Các phương pháp thực nghiệm để xác định khối lượng điện tử

Chương 2: Mẫu hành tinh nguyên tử

2.1. Mẫu nguyên tử của thomson

2.2. Thí nghiệm của rutherford về tán xạ của hạt (
2.3. Lý thuyết giải thích

2.3.1. Tính góc lệch (
2.3.2. Công thức rutherford

2.4. Mẫu hành tinh nguyên tử của rutherford

2.5. Những hạn chế của mẫu hành tinh nguyên tử

Chương 3: Lý thuyết bohr về nguyên tử

3.1. Các định luật thực nghiệm trong phổ bức xạ của nguyên tử hydrô và kim loại kiềm.

3.2. Các tiên đề của bohr và ý nghĩa vật lý của các số hạng quang phổ.

3.3. Thí nghiệm của franck - hertz và của wood

3.4. Lý thuyết bohr cho nguyên tử hyđrô và các ion tương tự.

3.5. Những quỹ đạo elip. điều kiện lượng tử sommerfeld.

3.6. Sự lượng tử hoá không gian và mô men từ của nguyên tử.

3.7. Thí nghiệm stern - gerlach và spin của điện tử.

3.8. Những hạn chế của lý thuyết bohr

Chương 4: Lý thuyết cơ học lượng tử về nguyên tử

4.1. Giả thuyết de broglie về lưỡng tính sóng hạt của các vi hạt.

4.2. Hệ thức bất định heisenberg

4.3. Toán tử

4.4. Hàm sóng và ý nghĩa thống kê của nó

4.5. Phương trình schrôdinger và một số ứng dụng
4.6. Lý thuyết cơ học lượng tử về nguyên tử hyđrô và các ion tương tự.

Chương 5: Phổ của các nguyên tử

5.1. Các trạng thái dừng của nguyên tử có một điện tử hoá trị.

5.2. Các trạng thái dừng của nguyên tử có nhiều điện tử hoá trị. mẫu cộng mô 
men của nguyên tử.

5.3. Các trạng thái dừng và phổ của nguyên tử hêli.

5.4. Sự kích thích cùng lúc hai điện tử. các điện tử tương đương.

5.5. Phổ của nguyên tử có nhiều điện tử hoá trị.

Chương 6: Bảng tuần hoàn mendeleiev và sự sắp xếp điện tử trong nguyên tử.

6.1. Bảng tuần hoàn mendeleiev

6.2. Các nguyên lý chi phối sự sắp xếp điện tử trong nguyên tử.

6.3. Phổ tia x

Chương 7: Nguyên tử tương tác với trường điện từ

7.1. Hiệu ứng zeeman

7.1.1. Hiệu ứng zeeman thường

7.1.2. Hiệu ứng zeeman dị thường trong từ trường yếu

7.1.3. Hiệu ứng paschen - back

7.2. Hiệu ứng stark

Chương 8: Sự hấp thụ và bức xạ của nguyên tử

8.1. Xác suất dịch chuyển hấp thụ và bức xạ

8.2. Ý nghĩa và mối liên hệ giữa các hệ số einstein về dịch chuyển trạng thái.

8.3. Sự mở rộng vạch phổ bức xạ và hấp thụ

8.4. Sự khuếch đại ánh sáng nhờ bức xạ cưỡng bức

8.5. Laser

8.5.1. Cấu tạo của máy phát laser

8.5.2. Cơ chế bơm của laser

8.5.3. Điều kiện tự kích và ngưỡng phát laser

8.5.4. Một số đặc trưng của bức xạ laser

8.5.5. Tương tác của bức xạ laser với hệ nguyên tử

Chương 9: Cấu trúc phổ phân tử

9.1. Năng lượng của phân tử

9.2. Phổ dao động của phân tử

9.3. Phổ dao động - điện tử của phân tử

9.4. Phổ quay của phân tử

9.5. Hiện tượng tán xạ tổ hợp ánh sáng

6. Học liệu
- Học liệu bắt buộc:

1. Trịnh đình Chiến: Bài giảng vật lý nguyên tử

2. Đinh văn Hoàng; Nguyên tử; nxb đhqg hà nội  2006

3. Phan văn Thích; Vật lý nguyên tử; nxbđh và thcn, hà nội 2001
- Học liệu tham khảo:
4. D.Halliday; .. Cơ sở vật lý, tập sáu, quang học và vật lý lượng tử; nxbgd, 1998.

5. Max Born; Atomic physics, son & blackie ltd, london, 1957

6. E.U.condon; G.H. shortley; the theory of atomic spectra; university press, cambridge, 1959

7. B. W. Shore and D. H. menzel. principles of atomic spectra, john wiley, new york, 1968
8. R. D. Cowan. The theory of atomic structure and spectra university of california press, berkeley, california, 1981

9. A.N. Matveev. Atomic physies, mir publishers, moscow 1991

10. E.V. Sponsky; Atomic physies; science - publishers, moscow 1979.

11. B Cagnac; J.C. pebay - peyroula; modern atomic physics; bd.2 the mac millan press, london, 1975.

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	lý thuyết
	bài tập
	thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2
	
	
	
	
	2

	Chương 2
	2
	
	
	
	
	2

	Chương 3
	2
	2
	
	
	
	4

	Chương 4
	2
	
	1
	
	2
	5

	Chương 5
	2
	2
	
	
	
	4

	Chương 6
	2
	2
	
	
	
	4

	Chương 7
	2
	1
	
	
	
	3

	Chương 8
	2
	
	1
	
	1
	4

	Chương 9
	2
	
	
	
	
	2

	tổng
	18
	7
	2
	
	3
	30


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:
	tuần
	nội dung chính
	yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	hình thức tổ chức dạy học
	ghi chú

	1
	Chương 1
	
	lý thuyết (2)
	

	2
	Chương 2
	
	lý thuyết (2)
	

	3
	Chương 3
	
	lý thuyết (2)
	

	4
	Bài tập
	chuẩn bị bài tập
	bài tập (2)
	

	5
	Chương 4
	
	lý thuyết (2)
	

	6
	Chương 4
	tự đọc (2)
	thảo luận (1)
	

	7
	Chương 5
	
	lý thuyết (2)
	

	8
	Chương 5
	chuẩn bị bài tập
	bài tập (2)
	

	9
	Chương 6
	
	lý thuyết (2)
	

	10
	Chương 6
	chuẩn bị bài tập
	bài tập (2)
	

	11
	Chương 7
	
	lý thuyết (2)
	

	12
	Chương 7
	chuẩn bị bài tập
	bài tập (1)
	

	13
	Chương 8
	
	lý thuyết (2)
	

	14
	Chương 8
	đọc tài liệu (1)
	thảo luận (1)
	

	15
	Chương 9
	
	lý thuyết (2)
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học
- Yêu cầu giảng đường có bảng tương đối rộng, có điều kiện để sử dụng được máy chiếu projector.

- Yêu cầu đối với sinh viên: tham gia học tập trên lớp ( 80%.

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số: 

- Kiểm tra giữa kỳ (cả bài tập và lý thuyết) (trọng số 50%)
-  Thi cuối kỳ (cả lý thuyết và bài tập) (trọng số 50%)

9.2. Lịch thi và kiểm tra: (kể cả thi lại): theo sắp xếp của khoa

9.3. Tiêu chí đánh giá đối với bài tập

- Sinh viên hiểu và giải được các bài tập đã được giao và các bài tập tương tự.

- Tiêu chí đánh giá đối với phần tự đọc. sinh viên hiểu được phần đọc thêm bằng tiếng anh, tự trình bày xêmina và thảo luận tích cực trên lớp.
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